
Bài học 52 - Tiệc mừng sinh nhật (6)

T&#225;c Gi&#7843;:  NHK World
Th&#7913; Ba, 09 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2010 10:52

"090 - 1234 - XXXX DESU - NE.":' Số 090-1234-**** phải không?'.

  

 

                   Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.

Tóm tắt bài học trước

Anh Leo đã tình cờ gặp lại chị Mika trong bữa tiệc sinh nhật của chị. Trong bài học trước, anh
nói với chị là anh đã gọi vào số máy mà chị cho, nhưng không thể liên lạc được với chị. Câu
chuyện của họ sẽ tiếp tục trong bài hôm nay.

 

レオ： 電話番号をもう一度、教えてくれませんか？anh Leo:Chị có thể nói lại cho tôi số điện thoại của chị được không?
  DENWA - BANGŌ - O MŌ - ICHIDO, OSHIETE - KURE - MASEN - KA?  
みか： いい？ chị Mika:Tôi đọc nhé?
  Ī?   
  090-1234- ＊＊＊＊よ。  090-1234-****.
  ZERO - KYŪ - ZERO NO ICHI - NI - SAN - YON NO ＊＊＊＊  YO.   
レオ： 090-1234- ＊＊＊＊ですね。 anh Leo:Số 090-1234-**** phải không?
  ZERO - KYŪ - ZERO NO ICHI - NI - SAN - YON NO ＊＊＊＊  DESU - NE.   
みか： その通り。 chị Mika:Đúng như vậy.
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  SONO - TŌRI.   
Key phrase
"090 - 1234 - XXXX DESU - NE."

Số đếm từ 0 đến 9 trong tiếng Nhật được phát âm như sau: 0 là 'ゼロ và レイ', 1 là  'イチ', 2 là  'ニ',
3 là 
 
サン
', 4 là 
 
'
ヨン
và
シ
', 5 là
'
ゴ
, 6 là '
ロク
', 7 là 
'
ナナ
và
 
シチ
', 8 là '
ハチ
', và 9 là '
キュウ
và 
ク
'.
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